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       ĐÁP ÁN 
Câu 1:(2,5 điểm) 

32)6(7/  xxa  

32427  xx  
34227  xx                              ( 0,25 đ) 

455  x                                     ( 0,25 đ) 
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Vậy  9S                                     ( 0,25 đ) 

  0232/
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 xxxb  

0)2(3)2(  xxx                         ( 0,25 đ) 
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02  x   hay  03 x                       

2 x    hay   3x                          ( 0,25 đ) 
Vậy  3;2 S  
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ĐKXĐ: 02 x  và 02 x  2 x  và 2x      ( 0,25 đ) 
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x              ( 0,25 đ) 
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12147 xxxx                              ( 0,25 đ) 

155  x        
3 x         ( nhận ) 

 
Vậy   3S                                          ( 0,25 đ) 

Câu 2:(1,5 đ) 
xxa 1128)1(3/   

xx 112833                                    
3114  x                                        ( 0,25 đ) 
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Vậy 







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14

31
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                                     ( 0,25 đ)                        

 Biểu diễn tập nghiệm: 
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    351755  xx                             

3577255  xx                      (0,25 đ) 
32  x  
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
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
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3
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                        ( 0,25 đ)   

Biểu diễn tập nghiệm : 
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Câu 3 (1,5d)    Đổi 5 giờ 30 phút = 

2

11   (h) 

Gọi x (km) là quãng đường AB cần tìm (x > 0)               ( 0,25 đ)   
Thời gian xe máy đi từ A đến B là: 

35

x  (h)                 ( 0,25 đ)   

Thời gian xe máy đi từ B về A là: 

42

x   (h)                  ( 0,25 đ)   

Theo đề bài ta có phương trình: 
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

xx                                        ( 0,25 đ)   

115556  xx  
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105 x    ( nhận )                                  ( 0,25 đ)   
Vậy quãng đường AB cần tìm là: 105 km                    ( 0,25 đ)    
 
Câu 4( 3,5đ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a/ Xét Δ ABD và ΔACE ta có: 







EACDAB

CEABDA
ˆˆ

90ˆˆ 0                              ( 0,5 đ)  

   Δ ABD ~ ΔACE     (g - g)                  ( 0,25 đ)   
b/ Xét Δ ADE và ΔABC ta có: 
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    Δ ADE ~ ΔACE  ( c - g - c)                    (0,25đ) 
c/ Ta có: 


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




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đđDEABEI
ˆˆ

)(ˆˆ                             (0,25đ) 

=> ICABCABEI ˆˆˆ   
+/ Xét Δ IBE và ΔIDC ta có:
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ˆˆ
ˆˆ              ( 0,5 đ)  

=> Δ IBE ~ ΔIDC   (g -g)                   

IC
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IE
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

                                      ( 0,25 đ)  

 
d/ Ta có 

2

BC
OCBO 

    (O là trung điểm )      ( 0,25 đ) 

Ta có: IB = OI - BO = IO - OC và IC = OI + OC       (0,25đ) 

( Δ ABD ~ Δ ACE ) 

( góc chung ) 

( góc chung ) 

 

A 

B C 

D 

I 

E 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 
 

 

  
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Mà 

IC

ID

IE

IB


      

   
=> ID.IE = IB.IC = ( OI - OC)( OI + OC ) = OI2 - OC2  (0,5đ). 
Câu 5: 
Gọi chiều cao của cột đèn là AB, có bóng là AC 
Chiều cao tòa nhà là A'B' có bóng là A'C' 

Do chiều cao cột đèn, chiều cao tòa nhà cùng vuông góc với mặt đất nên ta có ΔABC 
vuông tại A, ΔA'B'C' vuông tại A'                      (0,25đ) 

 
 
 
 
 
                
 
 
            
 
 
   Vì cùng một thời điểm tia sáng chiếu nên ta có: 

''' ˆˆ CBACBA    (0,25đ) 
Xét Δ ABC và Δ A'B'C' ta có: 
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=> Δ ABC ~ Δ A'B'C' (g - g )                             (0,25đ) 
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Vậy chiều cao của tòa nhà là: 30 (m)                      (0,25đ) 
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